[bookmark: _GoBack]MA TRẬN – BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: ĐỊA LÍ - LỚP 12

	CHỦ ĐỀ / BÀI
	MỨC ĐỘ
	TỔNG

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Địa lí dân cư
 (02 tiết)
	Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của dân số, nguồn lao động, quá trình đô thị hóa ở nước ta.
	Hiểu được các đặc điểm cơ bản của dân số, sự phân bố dân cư, nguồn lao động ở nước ta.
	Giải thích được ảnh hưởng sự phân bố dân cư, quá trình ĐTH đến sự phát triển KT - XH
	Phân tích ảnh hưởng của nguồn lao động, quá trình ĐTH đến vấn đề KT – XH và môi trường.
	

	
	Số câu: 06
	Số câu: 03
	Số câu: 02
	Số câu: 01
	Số câu: 12

	Địa lí 
nông nghiệp 
(03 tiết)
	Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp của nước ta.
	Hiểu được đặc điểm của các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp của nước ta.
	Giải thích, so sánh được đặc điểm và sự phân bố các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp của nước ta. 
	Phân tích  tác động của các điều kiện tự nhiên và KT – XH đến sự phát triển và phân bố các ngành nông nghiệp. 
	

	
	Số câu: 02
	Số câu: 03
	Số câu: 02
	Số câu: 01
	Số câu: 08

	Địa lí 
công nghiệp 
(3 tiết)
	Nhận biết được một số đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta.
	Hiểu được một số đặc điểm và sự phân bố của các ngành công nghiệp.
	Giải thích được một số đặc điểm sự phân bố của các ngành công nghiệp ở nước ta.
	Phân tích ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và KT – XH đến sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp.
	

	
	Số câu: 04
	Số câu: 03
	Số câu: 02
	Số câu: 01
	Số câu: 10

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	12
4.0 điểm
	09
3.0 điểm
	06
2.0 điểm
	03
1.0 điểm
	Số câu: 30
Điểm: 10.0




Lưu ý: Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam phát hành từ sau năm 2011 để làm bài kiểm tra.
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